
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 28, cụm 4, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

27/08/20133. Ngày đăng ký thành lập: 

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ GỖ VIỆT

0106291045

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ GỖ VIỆT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIET WOOD AND ARCHITECTURE 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: VIET WOOD AND ARCHITECTURE CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0983128427
Email:

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

7. Vốn pháp định: 0 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Xây dựng nhà các loại 4100

2. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

3. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 9524

4. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

5. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất 
tương tự
)

4649

7. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
(Chi tiết: 
Thiết kế đồ đạc và trang trí nội thất
Hoạt động trang trí nội thất)

7410

8. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

9. Khai thác lâm sản khác trừ gỗ 0222

10. Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác 0230

11. Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp 0240

12. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
(Chi tiết: Thiết kế quy hoạch xây dựng
Thiết kế kiến trúc công trình
(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật) )

7110

13. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622(Chính)

14. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

8. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 

Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam:
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trúđối với cá 

nhân; địa chỉ trụ 
sởchính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp Tỷ lệ(%) Số giấy CMND (chứng 
thực cá nhân) đối với 

cá nhân;MSDN đối với 
doanh nghiệp;Số 

Quyết định thành lập 
đối với tổ chức

1 PHÍ MẠNH 
TƯỜNG

Tổ 28, cụm 4, Phường 
Phú Thượng, Quận Tây 
Hồ, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

800.000.000 40,00 010806801

2 PHÍ MẠNH 
HÙNG

Tổ 28, cụm 4, Phường 
Phú Thượng, Quận Tây 
Hồ, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

600.000.000 30,00 012237223

3 PHÍ 
PHƯƠNG 
DUNG

Tổ 28, cụm 4, Phường 
Phú Thượng, Quận Tây 
Hồ, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

600.000.000 30,00 012237221

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

PHÍ MẠNH HÙNG Nam

27/12/1984 Kinh Việt Nam

012237223
22/11/2011 Công an thành phố Hà Nội 

Tổ 28, cụm 4, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại: Tổ 28, cụm 4, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

10. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

9. Người đại diện theo pháp luật của công ty:
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